
THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/1 

GVCN: TRỊNH NGỌC NHI (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - NGỌC 

NHI 
NNgữ - NGỌC NHI Toán - THANH THẢO NNgữ - NGỌC NHI TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG 

SHL HĐTN - NGỌC 

NHI 
GDTC - DUY LINH Toán - THANH THẢO Văn - LÊ HOÀN KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
 

Văn - LÊ HOÀN KHTN - HỮU NGHĨA NNgữ - NGỌC NHI Văn - LÊ HOÀN KHTN - HỮU NGHĨA  

Văn - LÊ HOÀN KHTN - HỮU NGHĨA Tin - ĐỨC THẮNG GDTC - DUY LINH KHTN - HỮU NGHĨA  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN_Buổi 2 - HỮU 

NGHĨA 

Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
GDCD - PHAN UYÊN LSĐL - TẤN NGHĨA NGỮ VĂN _ Buổi 2 - LÊ 

HOÀN 
 

Toán - THANH THẢO GVNN - NGỌC NHI TCTA - NGỌC NHI GVNN - NGỌC NHI ĐÀN - HỒNG YẾN  

MT - HỒ THU TCTA - NGỌC NHI GDĐP - THANH LỘC Toán - THANH THẢO LSĐL - TẤN NGHĨA  

TCTA - NGỌC NHI LSĐL - TẤN NGHĨA CNghệ - MỸ TIÊN TOÁN _ Buổi 2 - 

THANH THẢO 

HĐTN-HN - HÙNG 

MINH 
 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/2 

GVCN: VÕ THÙY UYÊN UYÊN (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - UYÊN 

UYÊN 
GDTC - DUY LINH GDTC - DUY LINH NNgữ - UYÊN UYÊN KHTN - THANH LỘC  

SHL HĐTN - UYÊN 

UYÊN 
KHTN - THANH LỘC HĐTN-HN - UYÊN 

UYÊN 
Toán - MỸ LỆ LSĐL - TẤN NGHĨA TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG 

Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 

NNgữ - UYÊN UYÊN Tin - ĐỨC THẮNG KHTN - THANH LỘC Văn - TRẦN HƯỜNG  

TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG GDĐP - KIM NGÂN NNgữ - UYÊN UYÊN KHTN - THANH LỘC Văn - TRẦN HƯỜNG  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - PHAN UYÊN Văn - TRẦN HƯỜNG Toán - MỸ LỆ CNghệ - MỸ TIÊN TOÁN _ Buổi 2 - MỸ LỆ  

LSĐL - TẤN NGHĨA TCTA - UYÊN UYÊN Toán - MỸ LỆ KHTN_Buổi 2 - THANH 

LỘC 

NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

TRẦN HƯỜNG 

 

Văn - TRẦN HƯỜNG TCTA - UYÊN UYÊN ĐÀN - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
TCTA - UYÊN UYÊN KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
 

Toán - MỸ LỆ MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 
GVNN - UYÊN UYÊN GVNN - UYÊN UYÊN LSĐL - TẤN NGHĨA  



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/3 

GVCN: LÊ HOÀN (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - LÊ 

HOÀN 
Văn - LÊ HOÀN Toán - KIM HÙNG Toán - KIM HÙNG GDTC - DUY LINH  

SHL HĐTN - LÊ HOÀN Văn - LÊ HOÀN Toán - KIM HÙNG GDTC - DUY LINH Tin - ĐỨC THẮNG  

KHTN - BÍCH NGA KHTN - BÍCH NGA NNgữ - MINH HẰNG TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG Văn - LÊ HOÀN TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG 

Toán - KIM HÙNG KHTN - BÍCH NGA NNgữ - MINH HẰNG KHTN - BÍCH NGA Văn - LÊ HOÀN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TCTA - NGỌC NHI TCTA - NGỌC NHI TCTA - NGỌC NHI GVNN - NGỌC NHI KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
 

TOÁN _ Buổi 2 - KIM 

HÙNG 

LSĐL - TẤN NGHĨA CNghệ - MỸ TIÊN MT - HỒ THU KHTN_Buổi 2 - BÍCH 

NGA 

 

ĐÀN - HỒNG YẾN NGỮ VĂN _ Buổi 2 - LÊ 

HOÀN 
GDCD - PHAN UYÊN LSĐL - TẤN NGHĨA HĐTN-HN - LÊ HOÀN  

LSĐL - TẤN NGHĨA NNgữ - MINH HẰNG GVNN - NGỌC NHI GDĐP - THANH LỘC Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/4 

GVCN: TRẦN THỊ HOÀNG NGUYÊN (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - HOÀNG 

NGUYÊN 
Văn - TRẦN HƯỜNG Toán - NGỌC KỲ GDTC - DUY LINH HĐTN-HN - HOÀNG 

NGUYÊN 
 

SHL HĐTN - HOÀNG 

NGUYÊN 
Văn - TRẦN HƯỜNG KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
NNgữ - KHÁNH THỊNH LSĐL - QUANG TUẤN  

KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 

KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 

NNgữ - KHÁNH THỊNH NNgữ - KHÁNH THỊNH KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 

 

KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 
GDTC - DUY LINH GDCD - PHAN UYÊN TCTA - UYÊN UYÊN Tin - ĐỨC THẮNG  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TCTA - UYÊN UYÊN MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 

ĐÀN - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
GVNN - UYÊN UYÊN Văn - TRẦN HƯỜNG  

Văn - TRẦN HƯỜNG CNghệ - MỸ TIÊN STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 

GVNN - UYÊN UYÊN KHTN_Buổi 2 - HOÀNG 

NGUYÊN 

 

Toán - NGỌC KỲ NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

TRẦN HƯỜNG 
TCTA - UYÊN UYÊN GDĐP - KIM NGÂN Toán - NGỌC KỲ  

LSĐL - QUANG TUẤN Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 

TOÁN _ Buổi 2 - NGỌC 

KỲ 
LSĐL - QUANG TUẤN Toán - NGỌC KỲ  



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/5 

GVCN: DƯƠNG KHÁNH THỊNH (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - KHÁNH 

THỊNH 
NNgữ - KHÁNH THỊNH Tin - ĐỨC THẮNG KHTN - BÍCH NGA KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
 

SHL HĐTN - KHÁNH 

THỊNH 
NNgữ - KHÁNH THỊNH HĐTN-HN - KHÁNH 

THỊNH 
Toán - KIM HÙNG GDTC - DUY LINH  

TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG Văn - LÊ HOÀN GDTC - DUY LINH Toán - KIM HÙNG Toán - KIM HÙNG  

Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
Văn - LÊ HOÀN NNgữ - KHÁNH THỊNH Văn - LÊ HOÀN Toán - KIM HÙNG TIN-IC3 - ĐỨC THẮNG 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - TẤN NGHĨA KHTN_Buổi 2 - BÍCH 

NGA 

TOÁN _ Buổi 2 - KIM 

HÙNG 

GVNN - KHÁNH 

THỊNH 

LSĐL - TẤN NGHĨA  

GDCD - PHAN UYÊN MT - HỒ THU GDĐP - THANH LỘC GVNN - KHÁNH 

THỊNH 
Văn - LÊ HOÀN  

TOÁN _ Buổi 2 - KIM 

HÙNG 
KHTN - BÍCH NGA CNghệ - MỸ TIÊN TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

KHÁNH THỊNH 
KHTN - BÍCH NGA  

ĐÀN - HỒNG YẾN NGỮ VĂN _ Buổi 2 - LÊ 

HOÀN 

STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 

LSĐL - TẤN NGHĨA KHTN - BÍCH NGA  



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/6 

GVCN: NGUYỄN HOÀNG MINH PHƯƠNG (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - MINH 

PHƯƠNG( NHẠC) 

KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 

MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 
Tin - ĐỨC THẮNG Toán - NGỌC KỲ  

SHL HĐTN - MINH 

PHƯƠNG( NHẠC) 

KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 
Toán - NGỌC KỲ GDĐP - KIM NGÂN Văn - THU HƯỜNG  

NNgữ - KHÁNH THỊNH Văn - THU HƯỜNG Văn - THU HƯỜNG Văn - THU HƯỜNG LSĐL - QUANG TUẤN  

GVNN - KHÁNH 

THỊNH 
NNgữ - KHÁNH THỊNH GDTC - DUY LINH NNgữ - KHÁNH THỊNH GDTC - DUY LINH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - MỸ TIÊN GVNN - KHÁNH 

THỊNH 

Toán - NGỌC KỲ KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 

TOÁN _ Buổi 2 - NGỌC 

KỲ 

 

LSĐL - QUANG TUẤN TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

KHÁNH THỊNH 
Toán - NGỌC KỲ KHTN - HOÀNG 

NGUYÊN 

KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
 

GDCD - PHAN UYÊN HĐTN-HN - MINH 

PHƯƠNG( NHẠC) 

NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

THU HƯỜNG 

KHTN_Buổi 2 - HOÀNG 

NGUYÊN 

Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
 

TOÁN _ Buổi 2 - NGỌC 

KỲ 

LSĐL - QUANG TUẤN ĐÀN - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 

 STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/7 

GVCN: LÊ THỊ MINH HẰNG (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - MINH 

HẰNG 
GDCD - PHAN UYÊN NNgữ - MINH HẰNG Văn - TRẦN HƯỜNG LSĐL - TẤN NGHĨA  

SHL HĐTN - MINH 

HẰNG 
NNgữ - MINH HẰNG GDTC - DUY LINH Văn - TRẦN HƯỜNG STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 
 

Toán - MỸ LỆ Văn - TRẦN HƯỜNG Toán - MỸ LỆ Toán - MỸ LỆ Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 

 

GDTC - DUY LINH Tin - ĐỨC THẮNG Toán - MỸ LỆ NNgữ - MINH HẰNG HĐTN-HN - HOÀNG 

NGUYÊN 
 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - TRẦN HƯỜNG LSĐL - TẤN NGHĨA KHTN - THANH LỘC GVNN - MINH HẰNG KHTN - THANH LỘC  

CNghệ - MỸ TIÊN NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

TRẦN HƯỜNG 

ĐÀN - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
GDĐP - KIM NGÂN KHTN - THANH LỘC  

LSĐL - TẤN NGHĨA GVNN - MINH HẰNG TOÁN _ Buổi 2 - MỸ LỆ KHTN - THANH LỘC TOÁN _ Buổi 2 - MỸ LỆ  

TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

MINH HẰNG 

MT - HỒ THU KHTN_Buổi 2 - THANH 

LỘC 

 KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6/8 

GVCN: VŨ NGỌC KỲ (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - NGỌC 

KỲ 
KHTN - THANH LỘC KNS-VIETFUTURE - 

KNS_VIETFUTURE 
KHTN - THANH LỘC Nhạc - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
 

SHL HĐTN - NGỌC KỲ NNgữ - NGỌC NHI NNgữ - NGỌC NHI KHTN - THANH LỘC KHTN - THANH LỘC  

GDTC - DUY LINH GDTC - DUY LINH Toán - NGỌC KỲ GVNN - NGỌC NHI Toán - NGỌC KỲ  

NNgữ - NGỌC NHI Văn - TRẦN HƯỜNG Toán - NGỌC KỲ Tin - ĐỨC THẮNG Toán - NGỌC KỲ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - QUANG TUẤN CNghệ - MỸ TIÊN STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 

Văn - TRẦN HƯỜNG HĐTN-HN - HOÀNG 

NGUYÊN 

 

TOÁN _ Buổi 2 - NGỌC 

KỲ 

ĐÀN - MINH PHƯƠNG( 

NHẠC) 
Văn - TRẦN HƯỜNG Văn - TRẦN HƯỜNG TOÁN _ Buổi 2 - NGỌC 

KỲ 
 

GVNN - NGỌC NHI LSĐL - QUANG TUẤN NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

TRẦN HƯỜNG 
LSĐL - QUANG TUẤN GDĐP - KIM NGÂN  

MT - HỒ THU TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

NGỌC NHI 

GDCD - PHAN UYÊN  KHTN_Buổi 2 - THANH 

LỘC 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7/1 

GVCN: PHAN THỊ KIM VUI (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - KIM 

VUI 
NNgữ - VÂN THỦY Nhạc - LÝ HOA Văn - MINH HẠNH KHTN - THÚY DUNG TIN-IC3 - THÚY NGÂN 

SHL HĐTN - KIM VUI KHTN - THÚY DUNG MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 
Văn - MINH HẠNH GDĐP - TRẦN HƯỜNG  

NNgữ - VÂN THỦY TCTA - VÂN THỦY NNgữ - VÂN THỦY Toán - VĂN ĐỒNG Toán - VĂN ĐỒNG  

Văn - MINH HẠNH Văn - MINH HẠNH Toán - VĂN ĐỒNG KHTN - THÚY DUNG Toán - VĂN ĐỒNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC- BƠI - MINH 

NGUYỆT 

GDCD - HỒNG NHUNG LSĐL - KIM VUI LSĐL - KIM VUI ĐÀN - HỒNG YẾN  

GDTC- BƠI - MINH 

NGUYỆT 
TIN-IC3 - THÚY NGÂN GVNN - VÂN THỦY CNghệ - MỸ TIÊN TOÁN _ Buổi 2 - VĂN 

ĐỒNG 
 

KHTN - THÚY DUNG NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

MINH HẠNH 
GVNN - VÂN THỦY Tin - THÚY NGÂN HĐTN-HN - HÙNG 

MINH 
 

KHTN_Buổi 2 - THÚY 

DUNG 

LSĐL - KIM VUI TCTA - VÂN THỦY TCTA - VÂN THỦY KNS-NGÔI SAO - 

KNS_NGÔI SAO 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7/2 

GVCN: NGÔ THỊ LỆ (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - NGÔ LỆ KHTN - THÚY DUNG LSĐL - THU HIỀN Toán - THỤY NGUYÊN KNS-NGÔI SAO - KNS-

NGÔI SAO 
 

SHL HĐTN - NGÔ LỆ NNgữ - UYÊN UYÊN Nhạc - LÝ HOA Văn - NGÔ LỆ LSĐL - THU HIỀN TIN-IC3 - THÚY NGÂN 

KHTN - THÚY DUNG Văn - NGÔ LỆ CNghệ - MỸ TIÊN NNgữ - UYÊN UYÊN KHTN - THÚY DUNG  

NNgữ - UYÊN UYÊN Văn - NGÔ LỆ Toán - THỤY NGUYÊN LSĐL - THU HIỀN KHTN - THÚY DUNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC- BƠI - KIM HÂN KHTN_Buổi 2 - THÚY 

DUNG 

Tin - THÚY NGÂN Văn - NGÔ LỆ HĐTN-HN - MINH 

PHƯƠNG( NHẠC) 

 

GDTC- BƠI - KIM HÂN MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 
GVNN - HẠNH PHÚC NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

NGÔ LỆ 
GDCD - HỒNG NHUNG  

GVNN - HẠNH PHÚC TCTA - HẠNH PHÚC GDĐP - VĂN ĐỒNG ĐÀN - LÝ HOA Toán - THỤY NGUYÊN  

TCTA - HẠNH PHÚC TIN-IC3 - THÚY NGÂN TCTA - HẠNH PHÚC TOÁN _ Buổi 2 - THỤY 

NGUYÊN 

Toán - THỤY NGUYÊN  



      

THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7/3 

GVCN: ĐẬU NGUYỄN LÝ HOA (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - LÝ HOA KHTN - HÙNG MINH LSĐL - KIM VUI KHTN - HÙNG MINH GDĐP - TRẦN HƯỜNG  

SHL HĐTN - LÝ HOA GDCD - HỒNG NHUNG LSĐL - KIM VUI TCTA - HẠNH PHÚC KNS-NGÔI SAO - 

KNS_NGÔI SAO 
 

NNgữ - HẠNH PHÚC NNgữ - HẠNH PHÚC MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 
Văn - KIM NGÂN Văn - KIM NGÂN TIN-IC3 - THÚY NGÂN 

CNghệ - MỸ TIÊN Nhạc - LÝ HOA NNgữ - HẠNH PHÚC Văn - KIM NGÂN Văn - KIM NGÂN  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐÀN - HỒNG YẾN TCTA - HẠNH PHÚC TCTA - HẠNH PHÚC GDTC- BƠI - MINH 

NGUYỆT 
KHTN - HÙNG MINH  

TIN-IC3 - THÚY NGÂN LSĐL - KIM VUI Toán - ĐẶNG HẰNG GDTC- BƠI - MINH 

NGUYỆT 

HĐTN-HN - HÙNG 

MINH 
 

Toán - ĐẶNG HẰNG Tin - THÚY NGÂN GVNN - HẠNH PHÚC Toán - ĐẶNG HẰNG Toán - ĐẶNG HẰNG  

KHTN - HÙNG MINH GVNN - HẠNH PHÚC TOÁN _ Buổi 2 - ĐẶNG 

HẰNG 

KHTN_Buổi 2 - HÙNG 

MINH 

NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

KIM NGÂN 
 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7/4 

GVCN: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - HỒNG 

NHUNG 
NNgữ - UYÊN UYÊN NNgữ - UYÊN UYÊN Văn - KIM NGÂN Văn - KIM NGÂN  

SHL HĐTN - HỒNG 

NHUNG 
Văn - KIM NGÂN Toán - VĂN ĐỒNG Toán - VĂN ĐỒNG KNS-NGÔI SAO - KNS-

NGÔI SAO 
 

NNgữ - UYÊN UYÊN Văn - KIM NGÂN Toán - VĂN ĐỒNG KHTN - HÙNG MINH LSĐL - THU HIỀN  

GDCD - HỒNG NHUNG KHTN - HÙNG MINH HĐTN-HN - MỸ TIÊN KHTN - HÙNG MINH KHTN - HÙNG MINH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - THU HIỀN GVNN - UYÊN UYÊN LSĐL - THU HIỀN GDTC- BƠI - KIM HÂN Toán - VĂN ĐỒNG  

GVNN - UYÊN UYÊN Nhạc - LÝ HOA TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

UYÊN UYÊN 
GDTC- BƠI - KIM HÂN NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

KIM NGÂN 
 

KHTN_Buổi 2 - HÙNG 

MINH 
CNghệ - MỸ TIÊN STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 

TOÁN _ Buổi 2 - VĂN 

ĐỒNG 

TOÁN _ Buổi 2 - VĂN 

ĐỒNG 
 

Tin - THÚY NGÂN ĐÀN - LÝ HOA  GDĐP - VĂN ĐỒNG MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7/6 

GVCN: NGUYỄN THỊ MỸ LỆ (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - MỸ LỆ GDCD - HỒNG NHUNG Toán - MỸ LỆ Toán - MỸ LỆ STEM SÀI GÒN - 

STEM_SÀI GÒN 
 

SHL HĐTN - MỸ LỆ Nhạc - LÝ HOA Toán - MỸ LỆ NNgữ - UYÊN UYÊN Văn - KIM NGÂN  

CNghệ - MỸ TIÊN KHTN - HÙNG MINH NNgữ - UYÊN UYÊN GDTC- BƠI - KIM HÂN KHTN - HÙNG MINH  

Toán - MỸ LỆ NNgữ - UYÊN UYÊN MT - MINH PHƯƠNG ( 

MT) 
GDTC- BƠI - KIM HÂN LSĐL - THU HIỀN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN_Buổi 2 - HÙNG 

MINH 

Văn - KIM NGÂN GVNN - UYÊN UYÊN Văn - KIM NGÂN NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

KIM NGÂN 

 

KHTN - HÙNG MINH Văn - KIM NGÂN GDĐP - VĂN ĐỒNG Tin - THÚY NGÂN TOÁN _ Buổi 2 - MỸ LỆ  

TOÁN _ Buổi 2 - MỸ LỆ LSĐL - THU HIỀN LSĐL - THU HIỀN KHTN - HÙNG MINH KNS-NGÔI SAO - KNS-

NGÔI SAO 
 

GVNN - UYÊN UYÊN TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

UYÊN UYÊN 

 ĐÀN - LÝ HOA HĐTN-HN - MỸ LỆ  



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8/1 

GVCN: NGUYỄN HỒNG TRUYỀN (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - HỒNG 

TRUYỀN 
Tin - QUỐC HUY NNgữ - KHÁNH THỊNH NNgữ - KHÁNH THỊNH KHTN - NHƯ LONG  

SHL HĐTN - HỒNG 

TRUYỀN 
MT - HỒ THU Toán - HỒNG TRUYỀN KHTN - NHƯ LONG LSĐL - NGỌC HÀ  

Toán - HỒNG TRUYỀN NNgữ - KHÁNH THỊNH LSĐL - NGỌC HÀ GDTC- BƠI - TRẦN TÚ Văn - THUẤN NHÃ  

Toán - HỒNG TRUYỀN Văn - THUẤN NHÃ GDCD - HỒNG NHUNG GDTC- BƠI - TRẦN TÚ GDĐP - HỒNG TRANG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - NHƯ LONG NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

THUẤN NHÃ 

GVNN - KHÁNH 

THỊNH 

HĐTN-HN - HỒNG 

TRUYỀN 

TOÁN _ Buổi 2 - HỒNG 

TRUYỀN 

 

TCTA - KHÁNH THỊNH CNghệ - VƯƠNG THỦY TCTA - KHÁNH THỊNH LSĐL - NGỌC HÀ TOÁN _ Buổi 2 - HỒNG 

TRUYỀN 
 

KHTN_Buổi 2 - NHƯ 

LONG 

GVNN - KHÁNH 

THỊNH 
TCTA - KHÁNH THỊNH Văn - THUẤN NHÃ KNS-RỒNG VIỆT - 

KNS-RỒNG VIỆT 
 

Văn - THUẤN NHÃ KHTN - NHƯ LONG STEN KIDKUL - 

STEM_KIDKUL 

Toán - HỒNG TRUYỀN Nhạc - HỒNG YẾN  



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8/3 

GVCN: PHAN THỊ KIM LIÊN (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - KIM 

LIÊN 
NNgữ - HẠNH PHÚC NNgữ - HẠNH PHÚC NNgữ - HẠNH PHÚC KNS-RỒNG VIỆT - 

KNS-RỒNG VIỆT 
 

SHL HĐTN - KIM LIÊN Tin - QUỐC HUY Toán - THÙY HƯƠNG Toán - THÙY HƯƠNG GDĐP - HỒNG TRANG  

KHTN - KIM LIÊN GDTC- BƠI - TRẦN TÚ GDCD - HỒNG NHUNG KHTN - KIM LIÊN Văn - HỒNG TRANG  

KHTN - KIM LIÊN GDTC- BƠI - TRẦN TÚ Nhạc - HỒNG YẾN KHTN - KIM LIÊN Toán - THÙY HƯƠNG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GVNN - KHÁNH 

THỊNH 

Văn - HỒNG TRANG LSĐL - NGỌC HÀ LSĐL - NGỌC HÀ LSĐL - NGỌC HÀ  

CNghệ - VƯƠNG THỦY NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

HỒNG TRANG 

TOÁN _ Buổi 2 - THÙY 

HƯƠNG 
Văn - HỒNG TRANG KHTN_Buổi 2 - KIM 

LIÊN 
 

TCTA - KHÁNH THỊNH MT - HỒ THU STEN KIDKUL - 

STEM_KIDKUL 
Văn - HỒNG TRANG TOÁN _ Buổi 2 - THÙY 

HƯƠNG 
 

Toán - THÙY HƯƠNG TCTA - KHÁNH THỊNH GVNN - KHÁNH 

THỊNH 

TCTA - KHÁNH THỊNH HĐTN-HN - PHAN 

UYÊN 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9/4 

GVCN: NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - THÙY 

HƯƠNG 
Văn - CAO THẮNG Toán - THÙY HƯƠNG HĐTN-HN - THÙY 

HƯƠNG 
Văn - CAO THẮNG  

SHL HĐTN - THÙY 

HƯƠNG 
Văn - CAO THẮNG GDTC - TRẦN TÚ NNgữ - NGỌC NHI Văn - CAO THẮNG  

Toán - THÙY HƯƠNG NNgữ - NGỌC NHI GDCD - PHAN UYÊN LSĐL - NGỌC HÀ Tin - ĐỨC THẮNG  

Toán - THÙY HƯƠNG KHTN - NHƯ LONG NNgữ - NGỌC NHI Toán - THÙY HƯƠNG KHTN - NHƯ LONG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - HỒ THU NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

CAO THẮNG 

TOÁN _ Buổi 2 - THÙY 

HƯƠNG 

KHTN - NHƯ LONG KNS-RỒNG VIỆT - 

KNS_RỒNG VIỆT 

 

GVNN - NGỌC NHI NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

CAO THẮNG 
LSĐL - NGỌC HÀ GDTC - TRẦN TÚ LSĐL - NGỌC HÀ  

CNghệ - VƯƠNG THỦY KHTN_Buổi 2 - NHƯ 

LONG 
Nhạc - HỒNG YẾN TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

NGỌC NHI 

STEN KIDKUL - 

STEM_KIDKUL 
 

KHTN - NHƯ LONG CNghệ - VƯƠNG THỦY VÕ - GV VÕ GVNN - NGỌC NHI TOÁN _ Buổi 2 - THÙY 

HƯƠNG 

 



THCS LÊ LỢI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9/6 

GVCN: NGUYỄN HÀ THUẤN NHÃ (Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ_ HĐTN - THUẤN 

NHÃ 
KHTN - NHƯ LONG Toán - THÁI BẢO KHTN - NHƯ LONG GDTC - TRẦN TÚ  

SHL HĐTN - THUẤN 

NHÃ 
Văn - THUẤN NHÃ Tin - ĐỨC THẮNG NNgữ - NGỌC TÂM KHTN - NHƯ LONG  

Toán - THÁI BẢO Văn - THUẤN NHÃ Nhạc - HỒNG YẾN Toán - THÁI BẢO KHTN - NHƯ LONG  

Văn - THUẤN NHÃ NNgữ - NGỌC TÂM NNgữ - NGỌC TÂM Văn - THUẤN NHÃ Toán - THÁI BẢO  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIẾNG ANH_Buổi 2 - 

NGỌC TÂM 

CNghệ - VƯƠNG THỦY STEN KIDKUL - 

STEM_KIDKUL 

GDTC - TRẦN TÚ KHTN_Buổi 2 - NHƯ 

LONG 

 

MT - HỒ THU NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

THUẤN NHÃ 
GDCD - PHAN UYÊN TOÁN _ Buổi 2 - THÁI 

BẢO 
LSĐL - PHƯƠNG MAI  

NGỮ VĂN _ Buổi 2 - 

THUẤN NHÃ 
GVNN - NGỌC TÂM CNghệ - VƯƠNG THỦY TOÁN _ Buổi 2 - THÁI 

BẢO 
VÕ - GV VÕ  

LSĐL - PHƯƠNG MAI HĐTN-HN - THUẤN 

NHÃ 

LSĐL - PHƯƠNG MAI GVNN - NGỌC TÂM KNS-RỒNG VIỆT - 

KNS_RỒNG VIỆT 

 


